
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc, Q. Bình Tân

Điện thoại: 0903618622

Email: tan.thuanhiepthanh@gmail.com – website: www.thuanhiepthanh.vn

CỘT ÁP
LƯU 

LƯỢNG

HP KW H(m) m
3
/h

BƠM NƯỚC THẢI THẢ CHÌM MASTRA

1 MOP-200 220 0.3 0.26 9m 7m
3 1,590,000      

2 MST-150 220 / 380 0.2 0.15 5.5m 15m
3 2,380,000      

3 MST-250 220 / 380 0.33 0.25 6.5m 18m
3 2,580,000      

4 MST-400 220 / 380 0.54 0.4 9.2m 22m
3 2,950,000      

5 MDL-550 220 / 380 3/4 0.55 11m 20m
3 3,720,000      

9 MAF-205 220 3/4 0.55 11m 18m3 4,280,000      

10 MAF-207 220 / 380 1 0.75 10.5m 40m3 4,630,000      

11 MAF-1100 MAF-211 220 / 380 1.5 1.1 14m 50m
3 4,900,000      

12 MBA-1500 MAF-315 220 / 380 2 1.5 15m 60m
3 5,410,000      

13 MBA-2200 MAF-322 220 / 380 3 2.2 15m 75m
3 8,390,000      

14 MBA-3700 MAF-437 380 5 3.7 20m 120m
3 16,300,000    

15 MBA-5500 MAF-455 380 7.5 5.5 27m 144m
3 18,400,000    

16 MBA-7500 MAF-475 380 10 7.5 31m 156m
3 19,320,000    

GHI CHÚ :

1/  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% .( không bắt buộc lấy VAT)

2/  Bảo hành : 12 tháng

3/ Tham khảo thông số kỹ thuật tại www: ruirong.com

ĐIỆN ÁP
CÔNG SUẤT

GIÁ BÁN
MODEL 

MỚI
HÌNH ẢNH

BẢNG GIÁ BƠM CHÌM HIỆU MASTRA

(Áp dụng từ 01/11/2021 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
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